
TT Họ và tên học sinh Lớp
Xếp loại 

học tập

Xếp loại 

rèn luyện 

Mã tổ hợp 

đang học

Mã tổ hợp 

xin chuyển

Môn kiểm 

tra

1 Trần Nhật Quang 10A6 Khá Khá 009 Vật lí Địa lí Hóa học Công nghệ 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học Tin học

2 Lê Tuấn Minh 10A8 Giỏi Tốt 016 Vật lí Hóa học Tin học Công nghệ 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học Địa lí

3 Lê Đình Phú 10A8 Khá Tốt 016 Vật lí Hóa học Tin học Công nghệ 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học Địa lí

4 Trần Yến Nhi 10A8 Giỏi Tốt 016 Vật lí Hóa học Tin học Công nghệ 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học Địa lí

5 Trần Nguyễn Minh Nguyệt 10A8 Khá Tốt 016 Vật lí Hóa học Tin học Công nghệ 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học Địa lí

6 Thạch Hải Đăng Huy 10A8 Khá Tốt 016 Vật lí Hóa học Tin học Công nghệ 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học Địa lí

7 Nguyễn Hoàng Long 10A5 Khá Tốt 008 Vật lí Địa lí Hóa học Tin học 007 Vật lí Địa lí Hóa học GDKTPL GDKTPL

HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Ngọc Hà

Cần Thơ, ngày 02 tháng 7 năm 2026

Môn

mã tổ hợp đang học

Môn

mã tổ hợp xin chuyển

SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA

Danh sách có 07 học sinh

DANH SÁCH HỌC SINH  ĐĂNG  KÝ KIỂM TRA CHUYỂN ĐỔI TỔ HỢP NĂM HỌC 2026-2027
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